
I

1
Sản phẩm đan đát – HTX 

Ngọc Bích

HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích (Số 72, ấp

Giòng Có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh

Sóc Trăng)

Đạt

II

2

Bộ sản phẩm Bún gạo khô, 

Nui rau củ, Bánh tráng Lệ 

Châu

Cơ sở Bún khô Lệ Châu (số 12 đường Vành Đai,

khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

3

Bộ sản phẩm Bánh Pía đậu 

xanh sầu riêng, Bánh Pía 

khoai môn sầu riêng Lập 

Hưng

Công ty TNHH Lập Hưng (số 130-132-134-136,

đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

4
Bánh in đậu xanh sầu riêng 

Lập Hưng

Công ty TNHH Lập Hưng (số 130-132-134-136,

đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

5
Bộ sản phẩm Bánh pía Bá 

Tùng

Công ty Cổ phần quốc tế SATRACO (số 198

đường Văn Ngọc Chính, phường 3, thành phố Sóc

Trăng)

Đạt

6

Bộ sản phẩm Bánh ngon, 

Bánh Pía 03 hương vị Mỹ 

Hiệp Thành

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Duy Tân (số

498 đường Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

7 Bánh Pía Tân Hưng Lợi
DNTN Yến Linh (số 122 đường Lý Thường Kiệt,

phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
Đạt

8
Bánh Pía đậu xanh sầu riêng 

Hiệp Phong

Cơ sở Hiệp Phong (Số 98/6 đường Trần Hưng

Đạo, khóm 2, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

9 Kẹo thèo lèo Hiệp Phong

Cơ sở Hiệp Phong (Số 98/6 đường Trần Hưng

Đạo, khóm 2, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

10 Bánh Pía Tân Hiệp Phát

Cơ sở Sản xuất bánh kẹo Tân Hiệp Phát (số 66

đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

11 Kẹo thèo lèo Tân Hiệp Phát

Cơ sở Sản xuất bánh kẹo Tân Hiệp Phát (số 66

đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

12
Bánh phồng tôm Nguyên 

Trân

Cơ sở Nguyên Trân (số 151 đường Nguyễn Đình

Chiểu, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

Kết quả
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13 Chả lụa Vĩnh Thạnh

Hộ kinh doanh Vĩnh Thạnh (số 2A đường Phan

Bội Châu, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh

Sóc Trăng)

Không đạt

14 Chà bông cá Vĩnh Thạnh

Hộ kinh doanh Vĩnh Thạnh (số 2A đường Phan

Bội Châu, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh

Sóc Trăng)

Không đạt

15
Bộ sản phẩm Sữa tươi thanh 

trùng, Bánh sữa Ba Xuyên

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ba Xuyên

(số 56 đường Đoàn Thị Điểm, khóm 5, phường 3,

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

16
Bộ sản phẩm Nước cốt hoa 

đậu biếc

Công ty Cổ phần BELOVE FRAM (số 430 đường

Phạm Hùng, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh

Sóc Trăng)

Không đạt

17 Snack Khoai lang Vạn Lộc

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Vạn Đạt (số

205/4B, đường Nguyễn Văn Linh, phường 2,

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

18 Trà mãng cầu Cẩm Thiều

Công ty TNHH Cẩm Thiều (số 26A, Quốc lộ 61B,

khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

19 Trà mãng cầu Vĩnh Kiên

HTX Nông nghiệp Mãng cầu gai (số 107, ấp Vĩnh

Kiên, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc

Trăng)

Không đạt

20 Gạo Tam Ngọc
Hộ kinh doanh Ba Đẹp (khóm 2, phường 1, thị xã

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng)
Không đạt

21 Yến Sào Quốc Tín

Công ty TNHH Yến sào Quốc Tín (số 17 Đồng

Khởi, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh

Sóc Trăng)

Đạt

22 Mứt me Mai Anh
Hộ kinh doanh Cơ sở Mai Anh (ấp Phước Bình,

xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)
Không đạt

23
Mắm tép không vỏ hiệu Mai 

Anh

Hộ kinh doanh Cơ sở Mai Anh (ấp Phước Bình,

xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)
Đạt

24
Bộ sản phẩm Sữa tươi tiệt 

trùng Ever Milk

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA EVERGROWTH  

(Lô Q đường N1, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

25

Bộ sản phẩm Lạp xưởng, 

Thịt khô (Khô heo) hiệu 

Quãng Trân

Công ty TNHH Quãng Trân (số 408, Quốc lộ 1A,

ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng)

Không đạt

26 Bánh Pía Lương Trân

DNTN Bánh Pía – Lạp xưởng Lương Trân (số

418, Quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

27 Bánh Pía Can Xại

Công ty TNHH Bánh Pía – Lạp xưởng Hải Sơn

(ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu

Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

28 Bánh Pía Tân Lộc Phát 

Công ty TNHH Bánh Pía – Lạp xưởng Tân Lộc

Phát (số 116A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt
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29 Bánh Trứng Huê An 

DNTN Chế biến thực phẩm Bánh Pía – Lạp

xưởng Từ Gia Kiệt (ấp Thọ Hòa Đông A, khu 4

xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

30 Lạp xưởng Huê An 

DNTN Chế biến thực phẩm Bánh Pía – Lạp

xưởng Từ Gia Kiệt (ấp Thọ Hòa Đông A, khu 4

xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

31 Bánh Pía Huê An 

DNTN Chế biến thực phẩm Bánh Pía – Lạp

xưởng Từ Gia Kiệt (ấp Thọ Hòa Đông A, khu 4

xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

32 Xá bấu Hòa Phát

Hộ kinh doanh Hòa Phát (số 163, ấp Trường

Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh

Sóc Trăng)

Không đạt

33 Bộ sản phẩm gạo ST

DNTN Hồ Quang Trí (số 196 đường tỉnh 934, ấp

Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

34

Bộ sản phẩm Mắm cua, 

Mắm sò huyết cồ, Mắm tôm 

gạch hiệu Thiên Hương

Hộ kinh doanh Thiên Hương (ấp Thạnh An 3, xã

Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

35
Gạo tài nguyên Thạnh Trị 

hiệu Phú Khang

DNTN Châu Hưng (ấp số 8, thị trấn Hưng Lợi,

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng)
Đạt

36 Bánh in Tư Hồng
Hộ kinh doanh Tư Hồng (ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố,

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Không đạt

37
Nhóm sản phẩm chế biến từ 

cá rô phi

Cơ sở Huỳnh Thị Ly (ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1,

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Không đạt

III

38 Lò sấy lạp xưởng

Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

Non Xanh (số 194A đường Trương Công Định,

khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Trăng)

Không đạt

IV

39 Rượu Hải Long

Công ty Cổ phần quốc tế SATRACO (số 198

đường Văn Ngọc Chính, phường 3, thành phố Sóc

Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Đạt

40 Rượu Hữu Lộc

Hộ kinh doanh Hữu Lộc (số 300 đường Trương

Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh

Sóc Trăng)

Đạt

41
Đông trùng hạ thảo Bảo 

Đăng

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất – Kinh doanh nấm

Bảo Đăng (Thửa đất số 996, ấp Phụng Tường 2,

xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng)

Không đạt

42 Mật sáp

Công ty TNHH Ong Xanh (số 98, ấp Trường An,

xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc

Trăng)

Đạt

Nhóm sản phẩm khác

Nhóm Sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí


